
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ

1 Trần Ngọc Thắng Phó giám đốc Sở GD&ĐT Trưởng đoàn

2 Nguyễn Văn Thành Phó trưởng phòng Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT

Phó trưởng đoàn 

Tổ trưởng KT, GD 

môn Tin học

3 Nguyến Thanh Tòng Phó trưởng phòng Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT

Phó trưởng đoàn

Tổ trưởng KT, DG 

môn Hóa học

4 Đỗ Thị Kim Huê Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT

Thư kí, 

Tổ trưởng KT, GD 

môn lịch sử

5 Nguyễn Thế An Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT

Thư kí, 

Tổ trưởng KT, GD 

môn GDCD

6 Nguyễn Văn Vĩnh Phó hiệu trưởng THPT Đồng Phú Tổ trưởng

7 Lê Quốc Hoàng Phó hiệu trưởng THPT Đa Kia Tổ phó

8 Nguyễn Văn Hải Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tổ phó

9 Đỗ Bá Thành Tổ phó THPT chuyên Bình Long Tổ phó

10 Phạm Văn Quý Tổ phó THPT Hùng Vương Thành viên

11 Đỗ Minh Quang Tổ phó THPT Phước Bình Thành viên

12 Lê Ngọc Thành Tổ phó THPT Chuyên Quang Trung Thành viên

13 Lê Tấn Định Giáo viên THPT Đắk Ơ Thành viên

14 Nguyễn Hữu Hùng Giáo viên THCS&THPT Lương Thế Vinh Thành viên

15 Hồ Viết Nghìn Phó hiệu trưởng THPT Bù Đăng Tổ trưởng

16 Hoàng Hòa Phó hiệu trưởng THPT Phú Riềng Tổ phó

19 Vũ Lân Tổ trưởng THPT chuyên Quang Trung Tổ phó

17 Phạm Tuấn Điệp Tổ trưởng THPT Lộc Thái Thành viên

18 Huỳnh Đức Ngà Tổ trưởng THPT Đắk Ơ Thành viên

20 Nguyễn Ngọc Tuyến Giáo viên THPT Phước Bình Thành viên

21 Hồ Anh Việt Tổ trưởng THPT TX Phước Long Thành viên

22 Trần Thu Hòa Giáo viên THPT Chơn Thành Tổ phó

23 Phạn Văn Kế Tổ phó THPT TX Bình Long Tổ phó

24 Phan Đình Viên Tổ trưởng THPT Phước Bình Thành viên

25 Nguyễn Đăng Lực Tổ trưởng THPT Nguyễn Khuyến Thành viên

26 Nguyễn Văn Cảnh Giáo viên THPT Đồng Xoài Thành viên

27 Nguyễn Văn Trí Giáo viên THPT Đồng Phú Thành viên

28 Ngô Văn Tú Chuyên viên Sở GD&ĐT Tổ trưởng

29 Lê Huỳnh Bội Ngọc Tổ trưởng THPT Đồng Xoài Tổ phó

30 Huỳnh Phi Thuần Giáo viên THPT Phú Riềng Thành viên

31 Phan Ngọc Huy Tổ phó THPT Lộc Ninh Thành viên
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32 Đặng Văn Hiếu Chuyên viên Sở GD&ĐT Tổ trưởng

33 Nguyễn Quang Hữu Tổ trưởng THPT Phước Bình Tổ phó

34 Dương Thị Hổng Thúy Giáo viên THPT Chuyên Quang Trung Tổ phó

35 Nguyễn Văn Việt Tổ trưởng THPT TX Phước Long Thành viên

36 Nguyễn Thị Anh Đào Giáo viên THPT Đắk Ơ Thành viên

37 Phan Văn Toán Giáo viên THPT Hùng Vương Thành viên

38 Đặng Thị Huyền Tổ trưởng THPT Đồng Xoài Thành viên

39 Nguyễn Tuấn Anh Tổ trưởng THPT Phú Riềng Tổ trưởng

40 Nguyễn Xuân Sáng Tổ phó THPT Chuyên Quang Trung Tổ phó

41 Lê Thị Hiền Tổ trưởng THPT Nguyễn Du Tổ phó

42 Phan Thị Quỳnh Trâm Tổ trưởng THPT Phước Bình Thành viên

43 Lê Thị Thủy Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến Thành viên

44 Nguyễn Ngọc Yên Tổ phó THPT chuyên Bình Long Thành viên

45 Nguyễn Văn Trung Tổ trưởng THPT Đồng Phú Thành viên

41 Lê Văn Thắng Phó hiệu trưởng THPT Đắk Ơ Tổ trưởng

42 Nguyễn Thị Trần Lan Tổ trưởng THPT TX Bình Long Tổ phó

43 Trần Thị Hoài Phương Tổ trưởng  THPT Phước Bình Tổ phó

44 Đỗ Thị Xuân Hương Tổ trưởng THPT Chơn Thành Thành viên

45 Phan Thị Minh Phúc Tổ trưởng THPT ĐaKia Thành viên

46 Khuất Huy Phương Tổ trưởng THPT Nguyễn Khuyến Thành viên

47 Nguyễn Thị Bảo Trân Tổ trưởng THPT TX Bình Long Tổ phó

48 La Văn Thiệu Tổ trưởng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Thành viên

49 Nguyễn Thị Hồng Tám Tổ trưởng THCS&THPT Tân Tiến Thành viên

50 Trần Quang Cường Phó hiệu trưởng THPT Bù Đăng Tổ phó

51 Lê Ngọc Dương Phó hiệu trưởng THPT TX Bình Long Tổ phó

52 Phùng Thị Huy Tổ trưởng THPT Nguyễn Du Thành viên

53 Trần Thị Huyền Tổ trưởng THPT Lê Qúy Đôn Thành viên

54 Vũ Công Điệp Tổ trưởng THPT chuyên Bình Long Thành viên

55 Nguyễn Thị Hồng Thơm Tổ phó THPT Lộc Thái Thành viên

56 Đỗ Thái Thanh Tổ trưởng THPT chuyên Bình Long Tổ phó

57 Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ trưởng THPT Hùng Vương Tổ phó

58 Phạm Thị Hảo Giáo viên THPT Phú Riềng Thành viên

59 Ngô Thị Hải Giáo viên THPT Đồng Xoài Thành viên

60 Vũ Thị Thùy Dung Giáo viên THPT Lộc Ninh Thành viên

61 Phan Đình Ký Giáo viên THPT TX Bình Long Thành viên

(Tổng cộng danh sách có 61 người)
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MÔN SINH HỌC
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